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Mẫu nhãn xin đăng ký 

RX - Thuốc kẻ đơn 

BỊCH Y 
PHữNG TÊ THẤP KHẢI HÀ 
TỪ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN 

Hộp 1 Lọ 30 g 
Viên hoản cứng 

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ. lân kÌ 
S0 TC Phố Lý Bừi,P Tin Phong: Lộ Thờ BM c, É 

ly? Tel 0227.3841.546! Fax : 0227.3841.548. zỗi h 

Ƒœ “ đ si [mzewassil | 

Ƒ BẠCH Y ¬ 

PHữNG TÊ THẤP KHẢI HÀ 

`” 
KHAIHAPHARCO 
GMP-WHO /ISO 9001 xi 

_— 
IS§O 8001 

RX - Thuốc kê đơn 

BỊH Y 
PH0NG TÊ THẤP KHẢI HÀ 
TỪ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN 

Hộp 1 Lọ 30 g 
Viên hoàn cứng 

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
200, 

Tel:022T.3841.548! Fax : 0227.3041.548 

Rx ~Thuốc kê đơn 

BẠCH Y kì 
PHũN6 TÊ THẤP KHẢI HÀ 

KHAIHAPHARCO 
Ñ GMP-WHO / ISO 9001 xð 

()* 

CÁCHDÙI ỀU DÙI 
# Uắcg5g(KhoändPI ảng23 E. S/ DỘ 

DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. 

KG ~ LIỀU DÙNG: Uống 5 g(Khoảng 29 - 34 viên)/ 

GIỐNG củi NH- THẬN TRỌNG: Xin xem trong từ hướng 

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sắng, nhiệt độ dưới 
mm 
TIÊU CHUĂN CHẤT LƯỢNG: ĐạtTCCS. 
Đỗ xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí 

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
S62A, Phổ Lý Bôn, F. Tiên Phong, Tp Thái Blnh 

muoewrcoTel:0227.3641.546/ Fax:0227 3641.548 

Thái bì ày g8 tháng 08 năm 2019 

CôNG n TY 
CÔ PHẦN 

y VTYT KHẢI HÀ 

TỔNG GIẤM ĐỐC 

O„uôn M7 1e//722

https://trungtamthuoc.com/



BẠCH Y " 
PHŨNB TÊ THẤP KHÁI HÀ 

Mẫu nhãn xin đăng ký KHAIHAPHARCO 
GMP-WHO / ISO 9001 F` 

| [-, mo Fe THÊ -LIÊU TƯ Nnÿ là b.Ố 
ISO 9001 

man tr Tên đp tr hoàn . 

P ¬ Đệ RX - Thuốc kê đơn 

BẬPH Y JDH Y 

PHŨNG TÊ THẤP KHẢI HÀ PHữNG TÊ THẤP KHẢI HÀ 
TỪ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN TỪ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN XS Sub TC mẻ 

sáng, nhiệt độ dưới30"C. Ề 

Hộp 1 Lọ 40 g Hộp 1 Lọ 40 g 
Viên hoàn TH Viên hoàn cứng 

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
Š Số 2A, Phố Lý Bồn, P. D2 TU | 

Tei :0227.3841.548! Fax : 0227.3641 

RX - Thuốc kẻ đơn 

BẠCH Y 
PHŨNG TÊ THẤP KHÁI HÀ THÀNH PHÀN: Mỗi 5 g hoàn cimg chữa 3/0 g cao khô hỗn CÁCH DÙNG - LIỄU DÙNG: Uống 5 g (“hoảng 29 - 34 viêny 

Huy ch lì k bo he mi? lànx 2-3länl ngày. 

I = 3) r8 CN ~ THẬN TRỌNG: Xin xem trong từ hướng 

re xe) BẢO QUẦN Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 

>"2*>= BNGHY TIỂU CHUÂN CHÁT LƯỢNG: Đạt 
Đỗ xa tẮm tay trả em. Tiện tron 7i c0 dạng U95 khí PHôN§ T TIẾP KH HÀ | 

+ me SPK: 

: Sốiô SX: 
trừ thắp, thông kinh NgàySX: 

— Đức ri keo - ¿li IÌỆG tay co duỗi U dãy: ngọi CÔNG TYCPTM DƯỢGVTYT KHẢI : 
GMP-WHO / ISO 9001 kinh tọa, thần kinh liên sườn lưng ® Sả2A PhôLÿSôn P TừnP bong TpTáiBình 

xương khớp, tê buồn chân tay, sưng các khớp. muenswacoTel:0227.3841.54B/ Fax:0227.384 

Thái bình ngày 08 tháng 08 năm 2019. 

CÔNG TY 
CÔ PHẦN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

O/„uô N7 1<//722

https://trungtamthuoc.com/



4 BẠCH Y k 
PHũNB TÊ THẤP KHẢI HÀ 

Mẫu nhãn xin đăng ký KHAIHAPHARCO 
ằ GMP-WHO ¡ ISO 9001 xð 

—Í si  Œ P @ ng Pin DŨNG -LIỀU SỔ Ân n 

ISO 9001 
ISO 8001 

RX - Thuốc kẻ đơn R% - muốc kẻ đơn 

BẠDH Y CN Y : 

PHONG TÊ THẤP KHẢI HÀ PH0NB TÊ THẤP KHẢI HÀ 
TỪ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN TỪ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN 

Hộp 1 Lọ B0 g 
Viên hoàn cứng 

'CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ. ị 
Š Số 2A, Phổ Lý Bôn, P. Tiền Phong, T.p Thái Bình. ñ| Ễ 

Tai :0227.3641.546/ Fax : 0227.3641.548. 

Hộp 1 Lọ 60 g 
Viên hoàn cứng 

TY CPTM DƯỢC VTYT KHÁI HÀ CÔNG 
Số 2A, Phổ Lý Bôn, P. Tiền Phong, T.p Thái Bình 

Tại:0227 3641.548) Fax : 227.3641548 

RX - Thuấc kê đơn 

BẠCH Y kị 
PHữNE TÊ THẤP KHẢI HÀ TRÀM Phản hỗ son ngứa 308p lớn 

`Z” 

nà LIÊU DÙNG: Uống 5g (Khoảng 29 - 34 viên) 

GIÔNG chỉ Nh- THẬN TRỌNG: Xin xem trong tờ hướng 

BẢO QUẦN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
3œC. 
TIÊU CHUĂN CHÁT LƯỢNG: ĐạtTCCS. 
Đồ xa tắm tay trõ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dựng trước khi' 

SĐK: 
'CÔNG DỤNG: : Ích can thận, bổ khi huyết, khu phong tán hàn Số lô SX: 

KHAIHAPHARCO Di tin HHờ ng bon 
đôi thối tem đen đây hân khi ngoại: thân mi tay co Jau dây CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHÁI HÀ. 

hy, GMP-WHO / ISO 9001 xð kinh tọa, thần kinh liên sườn... Đau lưng mỏi gối, nhữc mỏi l4) Số2A, Phổ Lý Bôn, P Tiên Phong, T.p ThảiBinh 
xương khớp, tà buồn chân tay, sưng cáckhớp. Tel:0227.3841.546/ Fax: 0227.3641.548. 

lị gày-08 tháng 08 năm 2019 

CÔNG TYÉPTM-DỮỢC VTYT KHẢI HÀ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

o2„uãn “lồn X24 

ˆ.

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMP-WHO / 1S 9001 

Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

BẠCH Y PHONG TẾ THÁP KHÁI HÀ 
Để xa tầm tay trẻ em — Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần: (Cho 5 g viên hoàn cứng) 

Thành phần dược chất : Mỗi 5 g hoàn cứng chứa 3.0 g cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: 

Độo hoại (Radix.3ngolloqe DpHÙĐSGBHĂÑÌ:avereeeesrerrdrrearenatenssnsetemaoasesnaesser - Ñ Ũ B 

Quế nhục (Corfex CỉnH@HOHÌ)............. cà c2 11v 55151211151 1EEErekrerkreerree 2/0g 

Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricdlđôđ)......... ào c«eheHeeHienesre 2Ô g 

Đương quy ( ad Ảngeliodt SIHGHÀ ÂN) cúi bát 010 sánh áx4101226146061.2mmasan TỔ Ø 

Tế tân KRuardlix gỉ (hit (ÄSIfÍ Tre er gonsiopobsetiiptting tšErinitfstoanietetsasraasrpnagsase “ZỦ b 

Xuyên khủng (Miusoma Ligustici-WHHGN sesssssesressassasressranassrsrseoesarsspnspuse “Z'Ô bì 

Tần giao (Ñadix ŒeHfi4fđê)......... c1 11111111 Kk KĐT H002 1511 ae 20g 

Bạch thược (Radix Paeoniae laCH[[ÏOFQ€)............ ch HHHn HH goi 20g 

Tang ký sinh [1erba Doron(b† gragtfflolllTjunneamuiaiddssiariiiaindaasbsaoeussgreoisuus TÔ Ủï@ „ai 
0033 

Địa hoàng (Raddik Khemaiinlde GIUHHOSA6)eeessnasaeiriaenensesnnsesemnsrsns 
đo 

3 đ/©/ CỐT 
80008910115806/27/4/2302/.227./7..712

-20EnBn 8n e.S................ 20g J[.Í - cô 
gÌ “lhuưế \G A2 

Nhân sâm (Âadix ŒiHSGHĐ).... uc TQ HH TH TH TT KT TK KH kh 20g Ạ# vật 1U 
k TN caAt 

` ¬ Ngưu tất (Radix Achysanthis bidendlđ)...... ác cv ntExEEtEEEErErrrtrerrrresree 208 SV 

Bạch linh (Poria)... NENPTHFPIIPIEBĐIGGODMRGI2NPSPIBĐRPNNHSRGHBHf0H9120808g0183830/m0agomsritg — TIẾN k 

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)... “s..cc — 40 g 

Thành phần tá được (Đường trắng, Tỉnh bột sắn, Acid benzoic, Than hoạt tính, in rắn, 

Parafin lÔIE)sxzss3sxss gi sẽ sángesdg 000254 0558- 66a8agssssssnssszssaossœsaizasoVỪA đủ 5 ơ hoàn cứng, 

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng. 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng hình, màu đen nhánh, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi 

đắng. 

Tác dụng - Chỉ định: 

- Tác dụng: Ích can thận, bồ khí huyết, khu phong tán hàn trừ thấp, thông kinh hoạt lạc. 

- Chỉ định: 

+ Viêm đa khớp dạng thấp, đau nhức xương. chân tay co duỗi khó... 

+ Viêm, đau dây thần kinh ngoại biên: thần kinh tọa, thần kinh liên sườn... 
+ Đau lưng mỏi gối, nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay, sưng các khớp. 

Liều dùng — Cách dùng: 
Uống 5 g (khoảng 29-34 viên hoàn cứng)/ lần x 2-3 lần/ ngày 

`
t
x
>
—
-
—
-
“
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Chống chỉ định: 

- Người phong thấp thê nhiệt. 

- Người tiểu đường. 

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. 

- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc. 
Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc: Thận trọng khi dùng cho người đang bị tiêu chảy. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai và phụ 

nữ đang cho con bú. 
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về 
ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Tương tác: Kiêng đồ ăn có tính cay, nóng khi đang dùng thuốc. 

- Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn 

thuốc này với các thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Tác dụng phụ: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi Y4 

thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 
- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 
Quy cách đóng gói: 

- Hộp 01 lọ 30 g viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ 40 g viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ 60 g viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 10 gói x 5 g viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 15 gói x 5 ø viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 
Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: Đề nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C 

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà. 

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tinh Thái Bình. 

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 — Fax: 0227.3641548 

Thái Bình;rngy đŠ tháng 8 năm 2019 
Z225SỐ n4 vì 
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